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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk196729070][bookmark: _Hlk196492183][bookmark: _Hlk196491213]V/v trình dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Tiêu chí
 phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030

Kính trình: Chính phủ
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 là hết sức cần thiết, xuất phát từ những lý do sau:
1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
Đảng và Nhà nước luôn khẳng định vị trí, vai trò chiến lược của công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa các dân tộc”.
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW khóa IX, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc theo hướng tích hợp, lồng ghép, có trọng tâm, trọng điểm. Quốc hội đã phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 và thông qua bố trí vốn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghị quyết số 120/2020/QH14.
Để cụ thể hóa các chủ trương này, cần thiết phải ban hành một văn bản quy phạm pháp luật cấp Chính phủ nhằm quy định thống nhất, công khai, minh bạch các tiêu chí phân định địa bàn, làm cơ sở áp dụng chính sách dân tộc trong giai đoạn 2026 - 2030 và các giai đoạn tiếp theo.
2. Bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ, kịp thời thay thế các quy định hiện hành sắp hết hiệu lực
Hiện nay, việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển đang được thực hiện theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, Quyết định này sẽ hết hiệu lực sau năm 2025. Nếu không có văn bản mới thay thế, sẽ dẫn đến khoảng trống pháp lý trong việc xác định địa bàn triển khai các chính sách dân tộc, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng và phân bổ nguồn lực đầu tư trung hạn giai đoạn tiếp theo.
Đồng thời, việc ban hành Nghị định thay thế Quyết định hiện hành là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, bảo đảm thống nhất, minh bạch và phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tổ chức Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.
3. Là căn cứ để xác định địa bàn ưu tiên đầu tư, phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quả
- Việc phân định rõ ràng các địa bàn theo đặc điểm dân cư, địa hình, điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế - xã hội là cơ sở để:
- Áp dụng chính sách có địa chỉ, đúng đối tượng;
- Ưu tiên đầu tư các nguồn lực ngân sách Nhà nước, vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn lực xã hội;
- Thiết lập hệ thống dữ liệu thống nhất phục vụ quản lý, theo dõi và đánh giá chính sách một cách khách quan, minh bạch.
4. Góp phần thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy phát triển bền vững
- Phân định địa bàn không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quản lý nhà nước, mà còn là công cụ để:
- Rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, các dân tộc;
- Bảo đảm quyền tiếp cận công bằng đến các dịch vụ cơ bản (giáo dục, y tế, nước sạch, điện, internet…);
- Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp đặc sản, kinh tế bản địa;
- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa.
Đặc biệt, trong giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là xóa đói giảm nghèo, mà còn hướng đến phát triển toàn diện, bền vững, có bản sắc và gắn kết liên vùng. Do đó, cần thiết phải xây dựng tiêu chí phân định phù hợp với yêu cầu mới, làm cơ sở hoạch định chính sách một cách chiến lược, hiệu quả
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích của việc phân định
Việc phân định được thực hiện nhằm các mục đích sau:
Làm cơ sở pháp lý và thực tiễn để xác định địa bàn ưu tiên đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc, chính sách phát triển vùng.
Phân loại, đánh giá khách quan thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các thôn, xã, tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hoặc có điều kiện địa lý, tự nhiên đặc thù như miền núi.
Bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực đầu tư công, tránh dàn trải, trùng lặp chính sách.
Phục vụ công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trung ương, nhất là trong các giai đoạn 5 năm (như 2026-2030).
Thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giảm chênh lệch phát triển giữa các vùng, các dân tộc.
2. Quan điểm chỉ đạo
Các quan điểm chỉ đạo thường được quán triệt trong quá trình xây dựng tiêu chí và thực hiện phân định gồm:
Tuân thủ đúng định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Bảo đảm tính khách quan, khoa học, toàn diện và thực tiễn; phản ánh đúng thực trạng địa bàn, điều kiện phát triển và nhu cầu hỗ trợ.
Lồng ghép, tích hợp đa chiều - vừa xét đến yếu tố dân tộc, địa lý (địa hình, giao thông, khí hậu), vừa xét đến điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản.
Thống nhất trong chỉ đạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, có cơ chế điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn từng giai đoạn.
Bảo đảm tính kế thừa và liên thông với các quy định, tiêu chí đã được áp dụng trước đó, tránh gây xáo trộn lớn, đồng thời cập nhật phù hợp với bối cảnh mới.
Lấy người dân làm trung tâm, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có Công văn số 395/BDTTG-VPQGDTMN ngày 20/4/2025 đề nghị các địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và đề xuất tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 làm cơ sở xây dựng Nghị định của Chính phủ ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Tổng hợp, tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; xin ý kiến các địa phương, bộ ngành vào Dự thảo Nghị định, tổng hợp ý kiến các địa phương, bộ, ngành trung ương; phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học tiến hành khảo sát, phân tích, tiếp thu các kiến nghị từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thiện dự thảo Nghị định mới, bảo đảm kế thừa các nội dung phù hợp, bổ sung và điều chỉnh các điểm bất cập, cập nhật dữ liệu mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vùng, miền.
………………………………………………………………………
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 9 điều, chia thành các nhóm nội dung chính như sau:
- Quy định chung gồm 2 điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng
- Tiêu chí phân định gồm 2 điều: Điều 3. Về địa bàn thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Điều 4. Tiêu chí phân định thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
- Quy trình và hồ sơ thực hiện gồm 2 điều: Điều 5. Quy trình, thủ tục và thời gian xác định địa bàn thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Điều 6. Hồ sơ xác định thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III.
- Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành gồm 3 điều: Điều 7. Kinh phí thực hiện; Điều 8. Tổ chức thực hiện; Điều 9. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản
- Quy định tiêu chí thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Quy định tiêu chí xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
- Quy định tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
 - Quy định tiêu chí phân định xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển 
- Quy trình, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn xác định, tổng hợp, thẩm định, trình phê duyệt danh sách xã, thôn.
- Quy định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện ở các cấp và nguyên tắc sử dụng kinh phí.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo:............................).
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